	Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2006 so với tháng 12 năm 2005 
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	Chỉ số giá tiêu dùng
	Chỉ số
giá vàng
	Chỉ số giá
đô la Mỹ

	
	
	Chỉ số
chung
	Trong đó: Hàng ăn
và dịch vụ ăn uống
	
	

	
	
	 
	Chỉ số
chung
	Trong đó:
Lương thực
	 
	 

	
	Tháng 1
	101.2
	101.7
	102.1
	104.0
	100.0

	
	Tháng 2
	103.3
	105.0
	103.8
	109.6
	100.1

	
	Tháng 3
	102.8
	104.0
	104.0
	111.6
	100.0

	
	Tháng 4
	103.0
	104.2
	104.4
	116.9
	100.1

	
	Tháng 5
	103.6
	104.5
	104.7
	137.6
	100.9

	
	Tháng 6
	104.0
	104.9
	104.9
	129.9
	100.6

	
	Tháng 7
	104.4
	105.4
	105.3
	125.8
	100.4

	
	Tháng 8
	104.8
	105.6
	105.6
	128.6
	100.5

	
	Tháng 9
	105.1
	105.3
	106.0
	125.0
	100.6

	
	Tháng 10
	105.4
	105.9
	107.4
	121.1
	100.8

	
	Tháng 11
	106.0
	107.2
	111.5
	123.2
	101.0

	
	Tháng 12
	106.6
	107.9
	114.1
	127.2
	101.0


